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(Dự thảo lần 2)
THÔNG TƯ
Hướng dẫn vị trí việc làm công chức lĩnh vực công tác dân tộc 
và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính 
thuộc lĩnh vực công tác dân tộc

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP; 
Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc;
Căn cứ Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức;
Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ tại Công văn số      /BNV-TCBC ngày     tháng     năm 2021;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức lĩnh vực công tác dân tộc và định mức biên chế công chức trong cơ quan, đơn vị hành chính thuộc lĩnh vực công tác dân tộc:

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ lĩnh vực công tác dân tộc và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức có chức năng quản lý về lĩnh vực công tác dân tộc từ trung ương đến địa phương.
2. Thông tư này áp dụng với các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc lĩnh vực công tác dân tộc; các cơ quan, tổ chức hành chính có chức năng quản lý về công tác dân tộc (không bao gồm các cơ quan làm công tác dân tộc thuộc Hội đồng nhân dân các cấp).
Điều 2. Nguyên tắc xác định vị trí việc làm và định mức biên chế công chức
1. Tuân thủ quy định của đảng, của pháp luật về vị trí việc làm, quản lý, sử dụng biên chế công chức.
2.  Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu cơ tổ chức và hoàn cảnh hoạt động cụ thể của cơ quan, đơn vị.
3. Bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức với sử dụng và quản lý biên chế công chức.
4. Bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, dân chủ và phù hợp với thực tiễn.
5. Gắn với tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trong các cơ quan, đơn vị.
Điều 3. Căn cứ xác định vị trí việc làm, định mức biên chế công chức 
1. Căn cứ xác định vị trí việc làm
a) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức;
b) Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
2. Căn cứ xác định biên chế công chức
a) Vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm;
b) Mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin;
c) Thực tế việc sử dụng biên chế công chức được giao;
d) Đối với cơ quan, tổ chức ở địa phương, ngoài các căn cứ quy định nêu trên còn phải căn cứ vào quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và đặc điểm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
Chương II
VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC NGHIỆP VỤ LĨNH VỰC 
CÔNG TÁC DÂN TỘC

Điều 4. Nhóm vị trí việc làm công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc lĩnh vực công tác dân tộc
1. Vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc lĩnh vực công tác dân tộc gồm 04 nhóm, cụ thể như sau:
a) Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý.
b) Vị trí việc làm nghiệp vụ lĩnh vực công tác dân tộc.
c) Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung (các vị trí việc làm chuyên môn dùng chung về tài chính, kế hoạch, đầu tư, thanh tra, pháp chế, hợp tác quốc tế, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, văn phòng và một số vị trí việc làm đặc thù khác).
d) Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.
2. Chi tiết vị trí việc làm nghiệp vụ lĩnh vực công tác dân tộc (Điểm b Khoản 1 Điều này) thực hiện theo Điều 5 Thông tư này. Chi tiết vị trí việc làm quy định tại Điểm a, c, d Khoản 1 Điều này thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước được giao phụ trách ngành, lĩnh vực.
Điều 5. Vị trí việc làm công chức nghiệp vụ lĩnh vực công tác dân tộc
Hệ thống vị trí việc làm công chức nghiệp vụ lĩnh vực công tác dân tộc gồm 03 vị trí việc làm (có ngạch công chức tương ứng, cơ quan được áp dụng và bản mô tả vị trí việc làm), cụ thể như sau:
1. Chuyên viên cao cấp về công tác dân tộc.
a) Ngạch công chức tương ứng: Chuyên viên cao cấp;
b) Cơ quan được áp dụng: Tại các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ quản lý về công tác dân tộc ở Trung ương;
c) Bản mô tả vị trí việc làm: Chi tiết theo Phụ lục 1.1 Thông tư này.
2. Chuyên viên chính về công tác dân tộc.
a) Ngạch công chức tương ứng: Chuyên viên chính;
b) Cơ quan được áp dụng: Tại các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ quản lý về công tác dân tộc ở Trung ương; Ban Dân tộc, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
c) Bản mô tả vị trí việc làm: Chi tiết theo Phụ lục 1.2 Thông tư này.
3. Chuyên viên về công tác dân tộc.
a) Ngạch công chức tương ứng: Chuyên viên;
b) Cơ quan được áp dụng: Tại các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ quản lý về công tác dân tộc ở Trung ương; cấp tỉnh, cấp huyện;
c) Bản mô tả vị trí việc làm: Chi tiết theo Phụ lục 1.3 Thông tư này.
Điều 6. Trình tự phê duyệt vị trí việc làm
1. Các cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban Dân tộc, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ quy định tại Thông tư này để xây dựng đề án vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức mình, gửi cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 2 điều này để thẩm định.
2. Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ về tổ chức cán bộ của Ủy ban Dân tộc, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận hồ sơ, thẩm định đề án vị trí việc làm, tổng hợp vị trí việc làm của các cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban Dân tộc, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trình cấp có thẩm quyền quyết định quy định tại khoản 3 điều này.
3. Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý.
Điều 7. Hồ sơ trình, nội dung và thời hạn thẩm định đề án vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức
1. Hồ sơ trình đề án vị trí việc làm, bao gồm:
a) Văn bản đề nghị phê duyệt đề án vị trí việc làm;
b) Đề án vị trí việc làm;
c) Bản sao các văn bản của cơ quan có thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
2. Nội dung đề án vị trí việc làm
a) Cơ sở pháp lý của việc xây dựng đề án vị trí việc làm;
b) Thống kê và phân nhóm công việc theo chức năng, nhiệm vụ, tính chất, mức độ phức tạp của từng công việc trong cơ quan, tổ chức;
c) Xác định vị trí việc làm, gồm: Bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch công chức đối với từng vị trí việc làm (theo biểu mẫu kèm theo);
d) Tổng hợp vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, tổ chức;
đ) Kiến nghị, đề xuất (nếu có).
3. Nội dung thẩm định:
a) Hồ sơ trình phê duyệt đề án vị trí việc làm;
b) Cơ sở pháp lý của việc xây dựng đề án vị trí việc làm;
c) Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức (căn cứ hướng dẫn của Bộ Nội vụ) của cơ quan, tổ chức.
4. Thời hạn thẩm định
Trong thời hạn 40 ngày làm việc (đối với hồ sơ đề nghị phê duyệt lần đầu), 25 ngày làm việc (đối với hồ sơ đề nghị điều chỉnh) kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan, tổ chức được giao trách nhiệm thẩm định Đề án vị trí việc làm quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư này phải hoàn thành việc thẩm định để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trường hợp cấp có thẩm quyền yêu cầu điều chỉnh hoặc không đồng ý thì cơ quan, tổ chức được giao trách nhiệm thẩm định phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Điều 8. Điều chỉnh vị trí việc làm
1. Việc điều chỉnh vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức được thực hiện trong các trường hợp sau:
a) Cơ quan, tổ chức có sự thay đổi một trong các căn cứ quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư này;
b) Cơ quan, tổ chức được tổ chức lại theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
2. Trình tự, hồ sơ điều chỉnh vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức thực hiện theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 của Thông tư này kèm theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc điều chỉnh vị trí việc làm.

Chương III
ĐỊNH MỨC BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC

Điều 9. Định mức biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính trực thuộc Ủy ban Dân tộc
1. Đối với Vụ thuộc Ủy ban Dân tộc và các tổ chức hành chính tương đương không có cấp phòng trực thuộc, định mức biên chế công chức quy định cụ thể như sau:
a) Vụ trưởng và tương đương: 01 công chức;
b) Phó vụ trưởng và tương đương: từ 01 đến 03 công chức;
c) Chuyên viên tham mưu, giúp việc (tương ứng với vị trí việc làm: nghiệp vụ lĩnh vực công tác dân tộc, chuyên môn dùng chung, hỗ trợ, phục vụ): định biên đảm bảo tổng số công chức của Vụ đạt tối thiểu 15 biên chế công chức.
2. Đối với Văn phòng Ủy ban, Thanh tra Ủy ban:
a) Chánh Văn phòng: 01 biên chế công chức;
b) Chánh Thanh tra: 01 biên chế công chức;
c) Phó Chánh Văn phòng, Phó Chánh thanh tra: Được bố trí từ 01 đến 03 biên chế công chức cấp phó;
d) Phòng thuộc Văn phòng Ủy ban, Thanh tra Ủy ban: 
- Mỗi phòng tương ứng có 01 biên chế công chức giữ chức vụ Trưởng phòng;
đ) Phó trưởng phòng thuộc Văn phòng Ủy ban, Thanh tra Ủy ban: Phòng có từ 07 đến 09 biên chế công chức được bố trí 01 biên chế công chức cấp phó; có từ 10 đến 15 biên chế công chức được bố trí không quá 02 biên chế công chức cấp phó; có từ 16 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 03 biên chế công chức cấp phó;
e) Chuyên viên tham mưu, giúp việc (tương ứng với vị trí việc làm: nghiệp vụ chuyên ngành, chuyên môn dùng chung, hỗ trợ, phục vụ) được định biên của Văn phòng Ủy ban, Thanh tra Ủy ban đảm bảo các tiêu chí sau:
Tổng số công chức (bao gồm biên chế trưởng phòng, phó trưởng phòng) của phòng thuộc Văn phòng Ủy ban, Thanh tra Ủy ban đảm bảo đạt tối thiểu 07 biên chế công chức.
Điều 10. Định mức biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính thực hiện chức năng quản lý về công tác dân tộc trong các bộ, cơ quan ngang bộ khác (nếu có)
Đối với cơ quan, tổ chức hành chính trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ: Định mức biên chế công chức thực hiện tương tự theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư này.
Điều 11. Định mức biên chế công chức đối với Ban Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1. Trưởng ban: 01 biên chế công chức.
2. Phó Trưởng ban: Được bố trí từ 01 đến 03 biên chế công chức cấp phó.
3. Phòng thuộc Ban Dân tộc: 
a) Định biên công chức của phòng (tính bao gồm cả số lượng Trưởng phòng và Phó trưởng phòng):
- Bố trí tối thiểu 07 biên chế công chức đối với phòng thuộc Ban Dân tộc của Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (nếu có); 
- Bố trí tối thiểu 06 biên chế công chức đối với phòng thuộc Ban Dân tộc của cấp tỉnh loại I; tối thiểu 05 biên chế công chức đối với phòng thuộc Ban Dân tộc của cấp tỉnh loại II và loại III.
b) Định biên Trưởng phòng thuộc Ban Dân tộc: 01 biên chế công chức;
c) Định biên Phó trưởng phòng thuộc Ban Dân tộc:
- Phòng thuộc Ban Dân tộc của thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (nếu có) có dưới 10 biên chế công chức, phòng thuộc Ban Dân tộc của cấp tỉnh loại I có dưới 09 biên chế công chức và phòng thuộc Ban Dân tộc của cấp tỉnh loại II và loại III có dưới 08 biên chế công chức được bố trí 01 Phó Trưởng phòng;
- Phòng thuộc Ban Dân tộc của thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (nếu có) có từ 10 đến 14 biên chế công chức, phòng thuộc Ban Dân tộc của cấp tỉnh loại I có từ 09 đến 14 biên chế công chức và phòng thuộc Ban Dân tộc của cấp tỉnh loại II và loại III có từ 08 đến 14 biên chế công chức được bố trí không quá 02 Phó Trưởng phòng;
- Phòng thuộc Ban Dân tộc có từ 15 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 03 Phó Trưởng phòng.
4. Văn phòng Ban Dân tộc và Thanh tra Ban Dân tộc thuộc Ban Dân tộc (nếu có) thì biên chế công chức quy định như sau: 
Trường hợp cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc có Văn phòng
a) Định biên công chức của Văn phòng và Thanh tra Ban Dân tộc: Thực hiện theo Điểm a Khoản 3 Điều này.
b) Định biên Chánh Văn phòng Ban Dân tộc và Chánh Thanh tra Ban Dân tộc:
- Chánh Văn phòng Ban Dân tộc: 01 biên chế công chức;
- Chánh Thanh tra Ban Dân tộc: 01 biên chế công chức;
c) Định biên Phó chánh Văn phòng Ban Dân tộc: 
Thực hiện định biên số lượng cấp phó theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều này.
d) Định biên Phó chánh Thanh tra Ban Dân tộc:
- Thanh tra Ban Dân tộc có dưới 08 biên chế công chức được bố trí 01 Phó Chánh Thanh tra;
- Thanh tra Ban Dân tộc có từ 08 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 02 Phó Chánh Thanh tra.
Điều 12. Định mức biên chế trong phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
- Trưởng phòng: 01 biên chế công chức;
- Phó trưởng phòng: 01 - 02 biên chế công chức;
- Công chức của phòng tối thiểu có 05 công chức.
Điều 13. Định mức biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính không phải là phòng Dân tộc nhưng có chức năng quản lý về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Được bố trí tối thiểu 01 biên chế công chức để thực hiện các nhiệm vụ theo vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực công tác dân tộc.
Điều 14. Định mức biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính khác có chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc
Định mức biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính khác có chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc được thực hiện trên sở áp dụng với cấp hành chính tương ứng được quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12 Thông tư này.
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[bookmark: dieu_11]Điều 15. Hiệu lực thi hành 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng     năm 2021.
Điều 16. Trách nhiệm thi hành
1. Các cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban Dân tộc, các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: xây dựng đề án vị trí việc làm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Ủy ban Dân tộc, các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm hoàn thiện và ban hành quyết định vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý để thay thế các quyết định cơ liên quan về vị trí việc làm công chức đã được phê duyệt trước đây.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ánh kịp thời về Ủy ban Dân tộc để được hướng dẫn./.
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